
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số         /KH-UBND 
 

Tam Đường, ngày  tháng 12 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tiếp nhận và trao cho quà người có công, thân nhân người có công với cách 

mạng của Lãnh đạo tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập 

tỉnh Lai Châu (01/01/2004 – 01/01/2024) 

 

Căn cứ  Công văn số 4619/KH-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với 

cách mạng nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu 

(01/01/2004- 01/01/2024). 

UBND huyện Tam Đường xây dựng Kế hoạch tiếp nhận và trao quà 

người có công, thân nhân người có công với cách mạng của Lãnh đạo tỉnh Lai 

Châu như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm ghi nhớ, tri ân công lao của các thương binh, bệnh 

binh, người hoạt động kháng chiến giải phòng dân tộc bị nhiễm chất độc da 

cam/dioxin, thân nhân gia đình người có công với cách mạng trong các cuộc kháng 

chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc góp phần động viên, chăm lo đời sống 

về vật chất cũng như tinh thần cho các gia đình nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia 

tách thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004-01/01/2024).  

2. Yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc 

người có công và thân nhân người có công với cách mạng; các hoạt động trao 

quà phải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, thiết thực. 

II. NỘI DUNG  

1. Tổng số quà: 62 suất quà (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Tổng kinh phí: 124.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tư triệu đồng). 

Mỗi suất quà trị giá 2.000.000 đồng (Trong đó: Tặng bằng tiền mặt 1.600.000 

đồng, tiền quà 400.000 đồng). 

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12 đến 25/12/2023 (Thời gian cụ 

thể sẽ có thông báo sau). 

4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Ngân sách Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh Lai Châu giao năm 2023. 
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5. Thành phần, địa điểm 

5.1. Thăm và tặng quà người có công tại xã: Nùng Nàng, Tả Lèng 

a) Thành phần 

- Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng đoàn; 

- Đại diện Lãnh đạo các ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Tài chính; 

- Đại diện Lãnh đạo: Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tam Đường; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa 

phương có liên quan; 

- Phóng viên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh; Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

b) Địa điểm: Tại gia đình người có công, thân nhân người có công. 

5.2. Tặng quà người có công, thân nhân người có công tại xã: Bình Lư, 

Thèn Sin, Khun Há, Giang Ma, Bản Bo, Bản Hon, Nà Tăm, Bản Giang và 

Thị trấn Tam Đường: Giao cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ 

trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có 

công, thân nhân người có công với cách mạng đảm bảo đúng người, đúng đối 

tượng theo danh sách đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để 

các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo huyện thăm hỏi, tặng quà người có công, 

thân nhân người có công với cách mạng tại xã Tả Lèng và Nùng Nàng. 

- Chuẩn bị quà và chủ động phối hợp với UBND các xã: Bình Lư, Thèn 

Sin, Khun Há, Giang Ma, Bản Bo, Bản Hon, Nà Tăm, Bản Giang và Thị trấn 

Tam Đường để mời các đối tượng có tên trong danh sách đến nhận quà của 

Lãnh đạo tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định. 

2. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Bố trí xe ô 

tô đưa, đón Lãnh đạo Huyện ủy – HĐND, UBND huyện Tam Đường và nhận 

quà tặng các gia đình chính sách tại Phòng Lao động - TB&XH. 

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện: Cử phóng 

viên tham gia cùng Đoàn để đưa tin. 

4. UBND các xã, thị trấn 
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4.1. UBND xã Tả Lèng, Nùng Nàng 

- Chủ động phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các 

cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để các đồng chí Lãnh đạo 

tỉnh, Lãnh đạo huyện thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có 

công với cách mạng tại địa phương. 

- Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội phối hợp với Đoàn thanh niên, các 

Trưởng bản dọn dẹp vệ sinh nhà ở, đường đi vào nhà ở người có công, thân 

nhân người có công; chuẩn bị bàn, ghế, chén uống nước…; thông báo cho các 

đối tượng về thời gian Đoàn Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo huyện đến thăm, tặng quà. 

4.2. UBND các xã: Bình Lư, Thèn Sin, Khun Há, Giang Ma, Bản Bo, 

Bản Hon, Nà Tăm, Bản Giang và Thị trấn Tam Đường 

- Bố trí địa điểm, thời gian để phối hợp với Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội trao quà của Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đến từ hộ người có công, 

thân nhân người có công với cách mạng theo quy định. 

- Chỉ đạo công chức văn hóa – Xã hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể 

xã, thị trấn các Trưởng bản thông báo cho các đối tượng về thời gian, địa điểm nhận 

quà, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt. 

Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận và trao quà cho người có công, thân nhân 

người có công với cách mạng của Lãnh đạo tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia 

tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 – 01/01/2024) của UBND huyện Tam 

Đường. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Văn phòng  Huyện ủy;  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Lao động – TB&XH; 

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Thịnh 
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DANH SÁCH 

Tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng của Lãnh 

đạo tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu 

(01/01/2004 – 01/01/2024) 

(Kèm theo Kế hoạch số:              /KH-LĐTBXH ngày   tháng 12 năm 2023  

của UBND huyện Tam Đường) 
 

ST

T 
Họ tên Địa chỉ Đối tượng 

Ghi 

chú 

1 Trần Đình Nho TT Tam Đường Thương binh   

2 Hoàng Xuân Mộng TT Tam Đường Thương binh   

3 Nguyễn Văn Sơ TT Tam Đường Thương binh   

4 Nguyễn Thị Dung TT Tam Đường Thương binh   

5 Hoàng Kiên Quyết TT Tam Đường Thương binh   

6 Nguyễn Văn Tắc TT Tam Đường Thương binh   

7 Nguyễn Thị Hoa TT Tam Đường Vợ liệt sỹ   

8 Lò Thị Po TT Tam Đường Vợ liệt sỹ   

9 Hoàng Thị Nhị TT Tam Đường Vợ liệt sỹ   

10 Vũ Huy Tuyển TT Tam Đường Nhiễm CĐHH dưới 80%   

11 Nguyễn Văn Hoanh TT Tam Đường Nhiễm CĐHH dưới 80%   

12 Trần Văn Đệ TT Tam Đường Nhiễm CĐHH dưới 80%   

13 Bùi Văn Cừ TT Tam Đường Nhiễm CĐHH dưới 80%   

14 Nguyễn Văn Tỵ TT Tam Đường Nhiễm CĐHH dưới 80%   

15 Hoàng Xuân Huề TT Tam Đường Nhiễm CĐHH dưới 80%   

16 Nguyễn Đình Gánh TT Tam Đường Nhiễm CĐHH dưới 80%   

17 Hoàng Thị Chíp TT Tam Đường Tuất thương binh   

18 Hà Thị Học TT Tam Đường Tuất bệnh binh   

19 Lò Văn Quyền TT Tam Đường Con người HĐKC bị nhiễm CĐHH   

20 Trần Thị Huyền TT Tam Đường Con người HĐKC bị nhiễm CĐHH   

21 Chu Thị Phương Liên TT Tam Đường Con người HĐKC bị nhiễm CĐHH   

22 Hoàng Thị Vịnh TT Tam Đường Tuất bệnh binh   

23 Vàng Văn Dẩu Xã Bình Lư Thương binh   
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24 Võ Quốc Cường Xã Bình Lư Thương binh   

25 Lò Thị Khấu Xã Bình Lư Vợ liệt sỹ   

26 Tòng Thị Din Xã Bình Lư Vợ liệt sỹ   

27 Hoàng Văn Thuần Xã Bình Lư Thương binh   

28 Lò Văn Hợp Xã Bình Lư Thương binh   

29 Phạm Ngọc Uyên Xã Bình Lư Bệnh binh   

30 Nguyễn Văn Tròn Xã Bình Lư Nhiễm CĐHH dưới 80%   

31 Đỗ Đức Phận Xã Bình Lư Nhiễm CĐHH dưới 80%   

32 Nguyễn Như Ý Xã Bình Lư Nhiễm CĐHH dưới 80%   

33 Vương Văn Bưởng Xã Bình Lư Nhiễm CĐHH dưới 80%   

34 Nguyễn Viết Xuân Xã Bình Lư Nhiễm CĐHH dưới 80%   

35 Hoàng Văn Nhượng Xã Bình Lư Nhiễm CĐHH dưới 80%   

36 Nguyễn Thị Mùi Xã Bình Lư Tuất bệnh binh   

37 Võ Mạnh Trường Xã Bình Lư Con người HĐKC bị nhiễm CĐHH   

38 Võ Cảnh Toàn Xã Bình Lư Con người HĐKC bị nhiễm CĐHH   

39 Nguyễn Hữu Tề Xã Bản Bo Nhiễm CĐHH   

40 Nguyễn Văn Dũng Xã Bản Bo Thương binh   

41 Lò Thị Khăm Xã Bản Bo Mẹ liệt sỹ   

42 Lò Thị Pha Xã Bản Bo Vợ liệt sỹ   

43 Lò Thị Thum Xã Bản Bo Mẹ liệt sỹ   

44 Phạm Thị Lan Xã Thèn Sin Vợ liệt sỹ   

45 Phạm Thị Nga Xã Thèn Sin Thương binh   

46 Nguyễn Thị Xuân Thèn Sin Tuất bệnh binh   

47 Bùi Văn Lan Xã Thèn Sin Người HĐKC bị địch bắt tù đày   

48 Má A Tra Xã Nùng Nàng Bệnh binh   

49 Hầu Thị Mỷ Xã Nùng Nàng Vợ liệt sỹ   

50 Ma Thị Mê Xã Nùng Nàng Tuất bệnh binh   

51 Tao Thị Chọi Xã Bản Hon Vợ liệt sỹ   

52 Lò Văn Lem Xã Nà Tăm Thương binh   

53 Lò Thị Điếng Xã Nà Tăm Vợ liệt sỹ   
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54 Tao Văn Khặn Xã Nà Tăm Thương binh   

55 Tẩn A Tráng Xã Bản Giang Thương binh   

56 Lù Thị  Sảo Xã Bản Giang Mẹ liệt sỹ   

57 Hà Minh Liên Xã Bản Giang Thương binh   

58 Vàng Thị Máy Xã Tả Lèng Mẹ liệt sỹ   

59 Lý A Hù Xã Tả Lèng Thương binh   

60 Giàng Thị Vang Xã Giang Ma Tuất thương binh   

61 Lù Thị Seng Xã Khun Há Tuất bệnh binh   

62 Lù Cang Dinh Xã Khun Há Bố liệt sỹ  

Tổng cộng 62 đối tượng     
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